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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh 

Dân 

tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 334943350 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐOÀN PHẠM HUYỀN ANH Nữ 21/09/1997 Trà Vinh Kinh 8.30  

2 334868025 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN QUỐC BẢO Nam 13/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.24  

3 334908418 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CHÂU KHÁNH BĂNG Nam 30/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.76  

4 334868248 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ CHÍ CẢNH Nam 09/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.24  

5 334943205 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG ẤM CHÂN Nam 16/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.23  

6 334943686 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỒ THỊ KIM CHI Nữ 21/06/1997 Cần Thơ Kinh 6.03  

7 334908806 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ QUỐC CƢỜNG Nam 21/05/1997 Vĩnh Long Kinh 5.39  

8 334943687 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỒ THỊ NGỌC DIỆP Nữ 21/06/1997 Cần Thơ Kinh 5.70  

9 334908569 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM VĂN DINH Nam 04/04/1997 Vĩnh Long Kinh 6.05  

10 334943166 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ HƢƠNG DU Nữ 14/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.70  

11 334943764 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ VĂN ĐÀ Nam 21/12/1997 Vĩnh Long Kinh 6.24  

12 334886684 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRƢƠNG ANH ĐÀO Nữ 18/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.96  

13 334943062 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TẤN ĐẠT Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.07  

14 334868018 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TẠ VĂN ĐỒNG Nam 05/12/1996 Trà Vinh Kinh 5.56  

15 334907618 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ HUỲNH ĐỨC Nam 18/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.39  

16 334946760 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ HỒNG GẤM Nữ 16/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.94  

17 334943061 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN GIÀU Nam 27/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.68  

18 334919503 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ GỌN Nữ 16/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.14  

19 334908440 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM TUẤN HẢI Nam 02/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.53  

20 334946761 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC HÂN Nữ 12/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.66  

21 334943685 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI THỊ MỸ HÂN Nữ 24/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.69  

22 334943416 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN HỜN Nam 18/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.60  

23 334943752 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRỊNH HOÀNG HUY Nam 02/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.04  



24 334868715 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI TIẾN HUY Nam 20/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.19  

25 334920877 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN GIA KHÁNH Nam 13/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.13  

26 334943339 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN HỒNG KHUYẾN Nữ 25/11/1997 Vĩnh Long Kinh 5.86  

27 334920141 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 15/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.30  

28 334886741 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH HỬU KIỆT Nam 10/10/1996 Trà Vinh Kinh 6.49  

29 334920143 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN GIA LINH Nữ 02/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.89  

30 334886755 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THẢO LINH Nữ 18/01/1997 Vĩnh Long Kinh 7.31  

31 334682432 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ VŨ LINH Nam 20/05/1992 Trà Vinh Kinh 6.56  

32 334943086 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ THỊ THÙY LINH Nữ 25/05/1997 Vĩnh Long Kinh 7.38  

33 334943751 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỨA PHƢỚC LONG Nam 19/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.15  

34 334920957 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HỮU LỘC Nam 10/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.29  

35 334943624 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ THÀNH LỘC Nam 06/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.76  

36 334920019 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ LỤA Nữ 10/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.26  

37 334943693 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM MY Nữ 02/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.39  

38 334886753 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THIÊN NGA Nữ 09/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.22  

39 334920333 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THANH NGÂN Nữ 11/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.49  

40 334840969 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN Nữ 04/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.37  

41 334908481 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ HUỆ NGÂN Nữ 02/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.12  

42 334943366 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHƢ NGỌC Nữ 21/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.69  

43 334868720 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM HỒNG NGUYÊN Nữ 05/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.44  

44 334868250 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM THỚI NHÂN Nam 15/11/1996 Trà Vinh Kinh 5.46  

45 334908236 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRƢƠNG THỊ PHƢỢNG NHI Nữ 22/09/1996 Cần Thơ Kinh 5.29  

46 334920868 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh CAO VĂN NHỚ Nam 20/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.37  

47 334920879 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGÔ THỊ HỒNG NHUNG Nữ 08/11/1996 Trà Vinh Kinh 5.27  

48 334908492 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC NHƢ Nữ 20/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.64  

49 334920030 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 27/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.99  

50 334943364 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ NỊ Nữ 09/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.65  

51 334868159 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHAN THỊ PHIẾU Nữ 22/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.58  

52 334943124 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh QUANG MAI PHÚ Nam 22/11/1997 Cần Thơ Kinh 7.16  

53 334908237 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH HIỂU PHÚC Nam 10/02/1995 Trà Vinh Kinh 6.24  

54 334868139 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ÔNG THỊ TRÚC PHƢƠNG Nữ 30/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.81  

55 334908792 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH ĐA RÔ Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.40  



56 334943414 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NA SIL Nữ 26/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.93  

57 334920858 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRƢỜNG SƠN Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.34  

58 334943672 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THÁI Nam 20/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.58  

59 334868233 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THU THẢO Nữ 26/05/1997 Vĩnh Long Kinh 5.35  

60 334736740 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ HUY THẢO Nữ 01/09/1993 Trà Vinh Kinh 5.08  

61 334868729 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM THI Nữ 01/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.84  

62 334920925 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG THỊ BÉ THI Nữ 18/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.60  

63 334908487 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ MINH THIỆN Nam 20/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.95  

64 334943083 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH THIỆN Nam 06/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.49  

65 334920874 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG THỊNH Nam 10/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.95  

66 334908488 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỒ THỊ CẨM THƠ Nữ 02/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.26  

67 334943023 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ TUYẾT THƠM Nữ 16/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.52  

68 334868027 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ PHÚC THUẦN Nam 06/02/1997 Cần Thơ Kinh 6.77  

69 334908467 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHAN LƢU THỦY Nữ 08/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.23  

70 334908413 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM MINH THƢ Nữ 22/02/1997 Trà Vinh Kinh 8.39  

71 334943692 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ ANH THƢ Nữ 11/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.48  

72 334920709 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THƢA Nữ 22/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.38  

73 334920329 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN NGỌC THỦY TIÊN Nữ 21/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.07  

74 334943365 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN Nữ 28/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.65  

75 334920946 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH TÍNH Nam 10/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.21  

76 334943159 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN VĂN TỚI Nam 04/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.23  

77 334943408 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM TẤN TRÀ Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 8.02  

78 334826395 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THANH TRÀ Nam 10/09/1996 Trà Vinh Kinh 5.73  

79 334943131 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 29/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.58  

80 334868717 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRỊNH THỊ NHẢ TRÂN Nữ 16/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.83  

81 334943717 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO THIÊN TRÌNH Nam 29/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.12  

82 334868067 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN LÊ ĐỨC TRỌNG Nam 08/11/1996 Trà Vinh Kinh 5.23  

83 334868048 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG TÚ Nam 19/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.01  

84 334920912 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH PHẠM TUÂN Nam 14/12/1997 Vĩnh Long Kinh 5.79  

85 334943638 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRƢƠNG THỊ CẨM TUYỀN Nữ 30/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.66  

86 334920335 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ VÂN Nữ 20/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.28  

87 334826860 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN QUỐC VIỆT Nam 18/12/1996 Trà Vinh Kinh 5.26  



88 334942966 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN KHẢ VY Nữ 27/08/1997 Sóc Trăng Kinh 5.98  

89 334920341 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC YẾN Nữ 18/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.13  

90 334896380 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐINH TIỂU YẾN Nữ 27/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.71  

  


